
  

 

 

 

POLYCOM® SOUNDSTATION2™  

Analog Conference Phone Specifications 

 

Giải pháp cho hội nghị hằng ngày ở không gian vừa và nhỏ. 

SoundStation2 là điện thoại hội nghị lý tưởng cho các phòng họp có 
không gian vừa và nhỏ với sức chứa tới 10 người tham gia. Công 

nghệ Polycom Acoustic Clarity ™ mang đến hiệu suất và chất lượng 

âm thanh đặc biệt, giúp cuộc gọi hội nghị của bạn rõ ràng hơn và 
năng suất cao hơn.  

Công nghệ truyền tải hai chiều full-duplex đem đến những cuộc trò 

chuyện hai chiều tự nhiên, mà không bị trục trặc về tín hiệu đường 

truyền cũng như chất lượng âm thanh. Người dùng có thể nói bằng 
giọng bình thường và được lắng nghe rõ ràng trong khoảng cách 10 

feet - khiến cho mọi cuộc gọi trở nên hiệu quả hơn.  

Bên cạnh đó Polycom SoundStation 2 cũng được tích hợp cuộc đàm 
thoại trực tuyến, tính năng loại bỏ tiếng ồn Dynamic Noise Reduction 

(DNR), chủ động loại bỏ tiếng ồn xung quanh như máy chiếu, hệ 

thống thông gió. Dù bạn đứng ở vị trí nào trong phòng họp thì thiết bị 
vẫn có thể nhận diện được khuôn mặt và giọng nói bởi sản 

phẩm Polycom SoundStation 2 có tích hợp hệ thống camera 360 độ 

làm nổi bật người đang nói, loại bỏ những âm thanh xung quanh gây 

mất tập trung. Sản phẩm cũng tích hợp công nghệ chống nhiễu từ 
điện thoại di động và các thiết bị không dây khác, giúp cung cấp 

thông tin liên lạc rõ ràng mà không có phiền nhiễu. 

SoundStation2 cung cấp cho người dùng các tính năng nâng cao, cho 
phép các cuộc gọi hội nghị linh hoạt và năng suất hơn bao giờ hết. 

Mô hình “EX” - đây là một tùy chọn cho việc mở rộng thêm hai 

Micro giúp cho việc kết nối linh hoạt hơn tùy theo từng phòng họp. 

Cổng ứng dụng 2.5mm cho phép bạn kết nối SoundStation2 tới điện 
thoại di động cho việc quay số từ các phòng khác mà không cần có 

dây tín hiệu analog, hoặc tới một thiết bị máy tính cho việc kết nối ra 

internet một cách dễ dàng. Màn hình hiển thị lớn cho khả năng hiển 
thị số của người gọi đến hoặc lưu thông tin các cuộc gọi khác.. Nó kết 

nối với bất kỳ đường dây điện thoại analog tiêu chuẩn nào, rất dễ 

dàng để thiết lập. Các tính năng điện thoại như gọi lại, tắt tiếng, 
chuyển và giữ giống như điện thoại truyền thống, rất quen thuộc và 

dễ sử dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỢI ÍCH  

• Cuộc gọi hiệu quả hơn: Công 

nghệ Acoustic Clarity của Polycom được 
cấp bằng sáng chế, cho chất lượng âm 

thanh vượt trội mang lại sự rõ ràng cho 

cuộc hội thoại, giúp cho hội nghị trở nên 

hiệu quả hơn. 

• Nghe và được nghe rõ hơn: 

Micrô thông minh và công nghệ giảm 

tiếng ồn đảm bảo mọi người đều có thể 
nghe thấy. 

• Chống lại sự can thiệp từ điện 

thoại di động: Cuộc gọi rõ ràng hơn 
không có tiếng ồn hoặc bị làm phiền từ 

điện thoại di động và các thiết bị không 

dây. 

• Màn hình có đèn nền cung cấp 
thông tin quan trọng: Hiển thị bảng 

điều khiển số điện thoại, số được gọi, 

thời lượng / tiến trình cuộc gọi và hỗ trợ 
ID người gọi trên toàn thế giới * 

• Khả năng mở rộng micrô: Tùy 

chọn micro mở rộng vùng phủ sóng cho 

các phòng hội nghị lớn hơn. 

• Kết nối với điện thoại di động và 

PC: Cổng ứng dụng cung cấp tính linh 

hoạt chưa từng có cho điện thoại di động 
và các cuộc gọi Internet * 

• Dễ dàng sử dụng và cài đặt: Kết 

nối với bất kỳ giắc cắm điện thoại analog 
nào và có thể được kết nối với một tổng 

đài có phần mở rộng tương tự 

(*) Một số tính năng không có sẵn 

trên tất cả các kiểu máy - tham khảo biểu 
đồ ở mặt sau để biết thêm chi tiết. 
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 CẤU TẠO 

• Bảng điều khiển để bàn chứa chức 

năng xử lý âm thanh và bàn phím. Tường 

mô-đun chứa điện và giao diện dòng điện 

thoại. 

• Cáp bao gồm dây đơn 21 ft (6,4 m) 

kết nối với bàn điều khiển và 7 ft (2.1 m) 

kết nối với giắc cắm điện thoại RJ-11. Các 

mô-đun micrô mở rộng kết nối với bàn 

điều khiển qua cáp 8 ft. (2,4 m) 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Kích thước (Dài - rộng - chiều cao) 

• 14.5 x 12.25 x 2.5 in  

• (36.8 x 31.1 x 6.4 cm) 

Cân nặng 

• 1.75 lb. (0.8 kg) 

Cấp nguồn 

• 110V 60Hz AC / 220V 50 Hz AC 

(depending on country-specific SKU) 

Giao diện mạng 

• Two-wire RJ-11 analog PBX or 

public switched telephone network 

interface 

Màn hình hiển thị 

• 132x65 pixel backlit graphical LCD 

Giao diện người dùng 

• User selectable ring tones  

• Configurable soft keys for easy 

dialing of voice conferencing services  

• Multi-lingual support: English, 

German, French, Italian, Spanish, 

Portuguese, Norwegian  

• Password protected configuration 

settings for administrators 

ID người gọi và danh bạ điện thoại * 

Support for multiple Caller ID 

standards**:  

- Bellcore Type 1 (requires a 

telephone company subscription for 

activation)  

- ETSI  

- DTMF  

- British Telecom  

• Phone book/speed dial list  

– up to 25 entries* 

 

Bàn phím 

• 12-key telephone keypad  

• On-hook/off-hook, conference, mute, 

volume up/down keys, menu, 

navigation keys*  

• 3 context sensitive soft keys* 

including redial, hold, programmable 

conference key 

Bảng điều khiển loa 

• Frequency response: 300 to 3300 Hz  

• Volume: adjustable to 94 dBA SPL 

(peak) volume at 0.5 meters 

Bảng điều khiển microphones 

3 cardioid microphones 300 to 3500 Hz 

Audio 

• Polycom Acoustic Clarity full duplex 

– IEEE 1329 • Type 1  

• Up to 10 ft. microphone pick-up range  

• Gated microphones with intelligent 

microphone mixing  

• Dynamic noise reduction 

Giao diện 

• 2 EX microphone connections*  

• Applications Port* for connection to 
other communication devices such as mobile 

phones† and computers  

• RCA Auxiliary audio jack 

Phụ kiện 

• 2 cardioid extension microphones 300 

– 3500 Hz (for EX model only) 

Tuân thủ quy định 

NA Cl/C-UL • FCC Part 68  

• FCC Part 15 Class B  

• Canadian ICES-003  

• CE Mark (R & TTE Directive)  

• VCCI Class B (Japan) 

Điều kiện môi trường 

• Operating temperature: 40° - 104°F 

(5° - 40°C)  

• Relative humidity: 20% - 85% 

(noncondensing)  

• Storage temperature: -22° - 131°F (-

30° - 55°C) 

Điều kiện phòng đề nghị 

• Reverberation time: <0.5 

seconds 

• Noise level: <48 dBa 

SoundStation2 được giao kèm với 

• Tabletop phone console  

• 21 ft. (6.4 m) cord to console  

• 7 ft. (2.1 m) telco cable to RJ-11 

telephone jack 

 • User documentation (user guide 

CD, quick installation guide, 

registration card) 

Bảo hành 

• 1 year 

Số phần (Bắc Mỹ) 

• 2200-15100-001: 

SoundStation2, non-expandable  

• 2200-16000-001: 

SoundStation2, non-expandable, with 

display  

• 2200-16200-001: 

SoundStation2, expandable, with 

display  

• 2200-16155-001: Extension 

microphone kit 

 

 
* Không có sẵn trên tất cả các mô hình 

** Do sự đa dạng của các tiêu chuẩn ID người 

gọi, một số tính năng có thể không có sẵn trong 

tất cả các lĩnh vực. Ngoài ra, chất lượng của 

đường dây điện thoại kết nối có thể ảnh hưởng 

đến chức năng ID người gọi. Dịch vụ ID người 

gọi có thể yêu cầu đăng ký từ một nhà cung cấp 

dịch vụ trong khu vực của bạn.  

SoundStation2 sử dụng cáp kết nối với một đầu 

nối tai nghe 2,5mm tiêu chuẩn. Nếu mô hình điện 

thoại di động của bạn không hỗ trợ loại kết nối 

này, bạn sẽ cần một bộ chuyển đổi (không bao 

gồm). 

Kết nối SoundStation2 với điện thoại di động 

tương tự như kết nối tai nghe với điện thoại di 

động. Không phải tất cả các mẫu điện thoại di 

động đều có thể kết nối SoundStation2. Để biết 

danh sách điện thoại di động có thể kết nối với 

SoundStation2, vui lòng tham khảo 

www.polycom.com. 
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SoundStation2 không thể mở 

rộng 

SoundStation2 không thể 

mở rộng, hiển thị 

SoundStation2 có thể mở 

rộng, hiển thị 

Công nghệ Polycom Acoustic Clarity Full Duplex • • • 

3 Cardioid microphones • • • 

10ft Microphone Pickup range • • • 

Micro hòa trộn thông minh • • • 

Giảm tiếng ồn • • • 

Âm lượng (có thể điều chỉnh lên tới 94 dBA @ 0,5m) • • • 

Người dùng có thể lựa chọn nhạc chuông • • • 

Bàn phím điện thoại 12 phím • • • 

Tắt tiếng, phím tăng / giảm âm lượng • • • 

Tắt tiếng, phím hội nghị • • • 

LCD đèn nền đồ họa 
 

• • 

Phím quay số nhanh 
 

• • 

3 soft-keys phụ thuộc ngữ cảnh  • • 

Giao diện người dùng đa ngôn ngữ  • • 

ID Người gọi  • • 

25 danh bạ điện thoại  • • 

Âm thanh phụ trợ RCA • • • 

Cổng ứng dụng  • • 

Giắc cắm micro EX   • 

 

 

 

 

 


